Phụ lục 5
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH KHOA (VIỆN/TT/BM) 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH SINH VIÊN

VÀ KẾT QUẢ XÉT MIỄN GIẢM VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM HỌC PHẦN

(đính kèm Biên bản số……/BB-… ngày … tháng … năm 20.. về xét miễn giảm và

công nhận điểm học phần của Trưởng Khoa/Viện/TT/Bộ môn)

	STT
	Mã số sinh viên
	Họ và tên sinh viên
	Mã số học phần
	Điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	TRƯỞNG KHOA

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	TỔ TRƯỞNG

(ký tên và ghi rõ họ tên)
	THƯ KÝ

(ký tên và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

- Danh sách sinh viên và kết quả xét miễn giảm và công nhận điểm học phần bằng văn bản và bằng e-file (excel) được đính kèm theo Biên bản xét miễn giảm & công nhận điểm học phần cùng bản sao chứng chỉ (nếu có) và bảng điểm đã sử dụng để xét miễn học phần gửi đến Hội đồng Xét miễn và công nhận điểm học phần hoặc Hội đồng Đào tạo liên thông Trường ĐHTV thông qua Phòng Đào tạo.

- Cách ghi thông tin trong bảng trên như sau:

+ Cột “STT”: ghi số thứ tự sinh viên trong danh sách

+ Cột “Mã số sinh viên”: ghi Mã số của SV (chỉ ghi 1 lần tương ứng với số thứ tự)

+ Cột “Họ và tên sinh viên”: ghi họ và tên SV (chỉ ghi 1 lần tương ứng với số thứ tự)

+ Cột “Mã số học phần”: ghi mã số học phần thuộc CTĐT mà SV được xét miễn

+ Cột “Điểm”: ghi điểm theo thang điểm 10 được làm tròn đến 1 chữ số thập phân hoặc điểm theo thang điểm chữ nếu không có điểm theo thang điểm 10. Nếu là điểm miễn thì ghi là “M”.

+ Cột “Ghi chú”: ghi ngắn gọn các lưu ý, ví dụ: “đính kèm chứng chỉ”, “đính kèm bảng điểm”,…

